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Tên lớp 

12
Họ tên Số CMND

Số báo 

danh
Ngày sinh

Giới 

tính
Ký tên

1 12A5 NGUYỄN THỊ THU AN 033303007822 22000314 04/08/2003 Nữ

2 12A5 NGUYỄN VIỆT ANH 033203007501 22000345 20/02/2003 Nam

3 12A5 LƯU ĐÌNH HOÀNG ÂN 033203008430 22000363 04/10/2003 Nam

4 12A5 LÃ NGỌC CHIẾN 033203006593 22000379 27/10/2003 Nam

5 12A5 PHẠM MAI DUNG 033303000076 22000401 29/07/2003 Nữ

6 12A5 ĐÀO HÙNG DŨNG 033203006635 22000404 24/10/2003 Nam

7 12A5 VŨ QUỐC DŨNG 033203006631 22000410 21/10/2003 Nam

8 12A5 ĐÀO THÁI DƯƠNG 033203006665 22000421 01/08/2003 Nam

9 12A5 LÊ THỊ ÁNH DƯƠNG 033303007054 22000432 21/12/2003 Nữ

10 12A5 HOÀNG MINH ĐỨC 033203005934 22000459 06/02/2003 Nam

11 12A5 VŨ QUANG HÀ 034203011583 22000493 12/11/2003 Nam

12 12A5 PHẠM XUÂN HÒA 033203006468 22000536 02/04/2003 Nam

13 12A5 LÃ NGỌC HUY HOÀNG 033203006495 22000545 25/06/2003 Nam

14 12A5 VŨ HỒNG HOÀNG 033203006439 22000554 06/10/2003 Nam

15 12A5 NGUYỄN VĂN HÙNG 033203005957 22000563 28/04/2003 Nam

16 12A5 PHẠM THẾ TUẤN HÙNG 033203007522 22000564 04/08/2003 Nam

17 12A5 PHẠM THỊ THU HUYỀN 033303006418 22000588 02/01/2003 Nữ

18 12A5 PHẠM VĂN KHẢI 033203005971 22000605 22/04/2003 Nam

19 12A5 NGÔ LỘC LINH 027203000357 22000641 22/06/2003 Nam

20 12A5 TRẦN THỊ XUÂN LÚA 033303005075 22000665 06/02/2003 Nữ

21 12A5 NGUYỄN THẾ LỰC 033203007276 22000666 11/08/2003 Nam

22 12A5 ĐÀO ĐỨC NAM 033203007558 22000696 19/04/2003 Nam

23 12A5 HOÀNG MINH NHƯỢNG 033203004279 22000737 17/11/2003 Nam

24 12A5 TRẦN HUY PHAN 033203008379 22000741 11/01/2003 Nam

25 12A5 VŨ ĐỨC TÀI 033203007303 22000789 02/11/2003 Nam

26 12A5 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 033303007272 22000805 24/01/2003 Nữ

27 12A5 LÊ QUANG THẮNG 231203000109 22000819 25/06/2003 Nam

28 12A5 NGUYỄN TRƯỜNG THỊNH 033203007486 22000826 04/03/2003 Nam

29 12A5 ĐÀO TRẦN HUYỀN TRANG 033303007941 22000855 20/09/2003 Nữ

30 12A5 ĐỖ THỊ THẢO VÂN 033303006432 22000909 22/09/2003 Nữ

(Ký, ghi rõ họ và tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

SỞ GD&ĐT HƯNG YÊN

012-THPT Hưng Yên
DANH SÁCH THÍ SINH NHẬN

1. HỌC BẠ

2. GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI

3. GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ THI

Hưng Yên, ngày 26 tháng 07 năm 2021

NGƯỜI LẬP DANH SÁCH THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


